Giải thích thuật ngữ, nội dung
và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu thống kê

đất đai và khí hậu

Đất nông nghiệp là đất dùng chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp hoặc nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp, gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất có cỏ dùng để chăn nuôi, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất vườn tạp, đất dùng để trồng cây hoặc chăn nuôi phục vụ nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp.

Đất lâm nghiệp có rừng là đất đang dùng chủ yếu vào sản xuất hoặc nghiên cứu thí nghiệm về lâm nghiệp, gồm đất có rừng tự nhiên, đất có rừng trồng và đất ươm cây giống lâm nghiệp.

Đất chuyên dùng là đất đang được sử dụng vào các mục đích không phải là nông nghiệp, lâm nghiệp và đất ở, gồm đất xây dựng; đất giao thông; đất thuỷ lợi và mặt nước chuyên dùng; đất di tích lịch sử và văn hoá; đất an ninh, quốc phòng; đất khai thác khoáng sản; đất làm nguyên liệu và vật liệu xây dựng; đất làm muối; đất nghĩa trang và nghĩa địa; đất chuyên dùng khác như đất dùng làm bãi thải công nghiệp, bãi để gỗ khai thác của lâm nghiệp...

Đất ở là đất dùng để làm nhà và xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân nông thôn và đô thị.

Số giờ nắng trong các tháng là tổng số giờ nắng các ngày trong tháng cộng lại. Số giờ nắng (hay còn gọi là thời gian nắng) là số giờ có cường độ bức xạ mặt trời trực tiếp với giá trị bằng hay lớn hơn 0,1 kw/m2 (( 0,2 calo/cm2 phút). Thời gian nắng được đo bằng nhật quang ký. Nó được xác định bằng vết cháy trên giản đồ bằng giấy có khắc thời gian do các tia mặt trời chiếu xuyên qua quả cầu thuỷ tinh hội tụ lại tạo nên.

Lượng mưa trong tháng là tổng lượng mưa của các ngày trong tháng.

Lượng mưa (hay còn gọi là lượng giáng thuỷ) là độ dày tính bằng milimet của lớp nước nổi do giáng thuỷ tạo nên trên mặt đáy của một thùng đo hình trụ có tiết diện miệng hứng nước là 200 cm3, chưa bị mất đi vì bất kỳ một lý do nào như bốc hơi, ngấm, chảy v.v... Thùng đo đó gọi là vũ kế.

Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm là số bình quân của độ ẩm không khí tương đối trung bình của các ngày trong tháng.

Độ ẩm không khí tương đối là tỷ số giữa sức trương hơi nước có trong không khí và sức trương hơi nước bão hoà (tối đa) ở cùng một nhiệt độ. Nó được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm (%). Độ ẩm không khí được đo bằng ẩm kế và ẩm ký.

Độ ẩm không khí tương đối trung bình ngày được tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn từ kết quả của 4 lần quan trắc chính trong ngày tại thời điểm 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ, hoặc được tính từ kết quả của 24 lần quan trắc tại các thời điểm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ,... và 24 giờ của ẩm ký.

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng là số bình quân của nhiệt độ không khí trung bình của các ngày trong tháng.

Nhiệt độ không khí được đo bằng nhiệt kế thường, nhiệt kế tối cao (thuỷ ngân), nhiệt kế tối thấp (rượu) và nhiệt ký (bộ phận cảm ứng là một tấm lưỡng kim) đặt trong lều khí tượng ở độ cao 2m cách mặt đất nơi không có trực xạ của bức xạ mặt trời.

Nhiệt độ không khí trung bình ngày được tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn từ kết quả của 4 lần quan trắc chính trong ngày tại thời điểm 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ hoặc được tính từ kết quả của 24 lần quan trắc tại các thời điểm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ,... và 24 giờ của nhiệt kế.

dân số và lao động

Cơ cấu dân số theo giới tính là chỉ tiêu phản ánh kết quả phân chia tổng dân số thành số nam và số nữ.

Để biểu diễn cơ cấu dân số theo giới tính, người ta thường dùng các chỉ tiêu tỷ trọng nam (nữ) trong tổng số dân với công thức tính như sau:

	Tỷ trọng nam (nữ)
(%)
	=
	Số nam (nữ)
	(
	100

	
	
	Tổng dân số
	
	


Dân số trung bình là dân số tính bình quân cho một thời kỳ nghiên cứu nhất định, thường là một năm.

Có nhiều phương pháp tính dân số trung bình. Việc áp dụng phương pháp này hay phương pháp khác phụ thuộc vào hiện trạng số liệu thu thập được và mức độ chính xác của số liệu cần tính toán.

- Nếu chỉ có số liệu về dân số tại hai thời điểm cách nhau không xa, thường là một năm, ta có thể giả thiết dân số biến đổi đều và dân số trung bình được tính theo công thức:
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	Trong đó:
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: Dân số trung bình 

 S1: Dân số đầu kỳ (đầu năm)

 S2: Dân số cuối kỳ (cuối năm).


- Nếu chỉ có số liệu dân số tại một loạt thời điểm cách đều nhau trong kỳ thì dân số trung bình được tính theo công thức:
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	 Trong đó:
	 n: Số thời điểm

 S1, S2, ...,Sn: Dân số có đến n các thời điểm khác nhau.


- Nếu các khoảng cách giữa các thời điểm trong kỳ không đều nhau, dân số trung bình sẽ được tính theo công thức bình quân gia quyền:
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	Trong đó:


	 i: Số thứ tự của các khoảng thời gian 

 ai: Khoảng cách thời gian có dân số trung bình 
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: Dân số trung bình của các thời kỳ thứ i.
 


Tỷ lệ tăng dân số là chỉ tiêu cơ bản phản ánh mức độ tăng hoặc giảm dân số trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm. Công thức tính tỷ lệ tăng dân số như sau:
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	Trong đó: 

 


	r:  Tỉ lệ tăng dân số hàng năm

t:  Độ dài của thời kì (tính theo năm)

P0: Dân số đầu kì

Pt : Dân số cuối kì.


Lao động bình quân năm là lao động bình quân chung một năm, thường được tính theo công thức sau:

	Lao động bình quân năm
	=
	Lao động bình quân 6 tháng đầu năm
	+
	Lao động bình quân 6 tháng cuối năm

	
	
	2


Hoặc:

	Lao động
bình quân năm
	=
	Tổng số lao động bình quân từng tháng của 12 tháng

	
	
	12


Đối với các đơn vị hoạt động không đủ 6 tháng hoặc 12 tháng thì khi tính lao động bình quân 6 tháng (hoặc năm) vẫn lấy tổng số lao động bình quân của các tháng hoạt động chia cho 6 (nếu tính bình quân 6 tháng), hoặc chia cho 12 (nếu là bình quân năm).

Lao động làm việc trong các ngành kinh tế là số người thực tế đang làm việc trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ, y tế, giáo dục...

Lao động ngoài độ tuổi là những người chưa đến hoặc đã quá tuổi lao động quy định của Nhà nước bao gồm: Nam từ 60 tuổi trở lên; Nữ từ 55 tuổi trở lên; Thanh thiếu niên dưới 15 tuổi.

Lao động trong độ tuổi là những người trong độ tuổi theo quy định của Nhà nước có nghĩa vụ và quyền lợi đem sức lao động của mình làm việc cho xã hội.

Theo quy định của luật lao động hiện hành, độ tuổi lao động tính từ 15 đến hết 59 tuổi đối với nam và từ 15 đến hết 54 tuổi đối với nữ (tuổi tròn).
Tài khoản Quốc Gia và ngân sách NHà nước

Tổng sản phẩm trong nước (tiếng Anh viết tắt là GDP) là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả cuối cùng của các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

Tổng sản phẩm trong nước được tính theo ba phương pháp: phương pháp sản xuất, phương pháp chi tiêu và phương pháp thu nhập. 

Theo phương pháp sản xuất, tổng sản phẩm trong nước bằng tổng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành kinh tế cộng với thuế nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ từ nước ngoài. Giá trị tăng thêm của từng ngành và từng thành phần kinh tế bằng giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian. 

Theo phương pháp chi tiêu (còn gọi là sử dụng tổng sản phẩm trong nước) tổng sản phẩm trong nước là tổng của tiêu dùng cuối cùng, tích luỹ tài sản và chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ. Vì có chênh lệch nhỏ trong ước lượng tổng sản phẩm trong nước theo phương pháp sản xuất và tiêu dùng cuối cùng cũng như trong cơ sở dữ liệu nên trong sử dụng tổng sản phẩm trong nước còn có khoản mục “sai số thống kê”, là số chênh lệch giữa hai phương pháp.

Theo phương pháp thu nhập, tổng sản phẩm trong nước là tổng thu nhập được tạo ra bởi các đơn vị thường trú và được phân phối lần đầu cho tất cả các đơn vị thường trú và không thường trú. Tổng sản phẩm trong nước bao gồm (1) Thu nhập từ sản xuất của người lao động (lương, trích bảo hiểm xã hội trả thay lương, thu nhập khác từ sản xuất); (2) Thuế sản xuất (Không bao gồm thuế lợi tức, thuế thu nhập và các lệ phí khác không coi là thuế sản xuất); (3) Khấu hao tài sản cố định; (4) Giá trị thặng dư và (5) Thu nhập hỗn hợp từ sản xuất.

Tổng sản phẩm trong nước được tính theo giá thực tế và giá so sánh.

Tổng thu nhập quốc gia (tiếng Anh viết tắt là GNI, trước đây gọi là tổng sản phẩm quốc gia - GNP) là tổng thu nhập lần đầu được tạo ra bởi các yếu tố sản xuất thuộc sở hữu của một quốc gia bất kể thu nhập này được tạo ra ở trong nước hay ở ngoài nước trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm. Khác với tổng sản phẩm trong nước, là chỉ tiêu chỉ quan tâm tới thu nhập được tạo ra bởi các yếu tố sản xuất diễn ra trong nước, tổng thu nhập quốc gia bằng tổng sản phẩm trong nước cộng với thu nhập yếu tố thuần (nghĩa là cộng với thu nhập yếu tố từ nước ngoài trừ đi chi trả yếu tố cho nước ngoài).

Thu nhập yếu tố bao gồm: (1) Thu nhập tiền công của lao động thường trú đi làm cho nước ngoài hoặc chi trả tiền công cho người không thường trú từ nước ngoài đến làm ở nước sở tại; (2) Thu nhập/ chi trả lãi tiền vay, công trái, cổ phiếu, trái phiếu, tiền tiết kiệm, lợi tức kinh doanh; (3) Thu nhập/chi trả lợi tức cho thuê, hoặc đi thuê tài nguyên, vùng trời, vùng biển, căn cứ quân sự.

Khu vực kinh tế thuộc hệ thống tài khoản quốc gia là sự phân chia nền kinh tế thành ba nhóm ngành, trong đó:

Khu vực I, Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, gồm các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Khu vực II, Công nghiệp và xây dựng, gồm các ngành công nghiệp mỏ và khai khoáng; công nghiệp chế biến; sản xuất và cung cấp điện, ga và khí đốt; xây dựng.

Khu vực III, Dịch vụ gồm các ngành dịch vụ ngoài hai khu vực I và II.

Tiêu dùng cuối cùng là tổng chi cho tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ của các đơn vị thường trú trong năm báo cáo, bao gồm chi mua hàng hoá và dịch vụ của các đơn vị kinh tế trong nước và nước ngoài để thoả mãn các nhu cầu về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần. Tiêu dùng cuối cùng được chia thành tiêu dùng cuối cùng thực tế của Chính phủ và tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình. Tiêu dùng cuối cùng được tính theo nguyên tắc "người sử dụng hàng hoá và dịch vụ là người tiêu dùng cuối cùng".

Tiêu dùng cuối cùng thực tế của Chính phủ là các khoản chi cho tiêu dùng các dịch vụ công do Chính phủ cung cấp cho toàn xã hội. 

Tiêu dùng cuối cùng thực tế của hộ gia đình là (1) tổng các khoản chi của các hộ thường trú cho tiêu dùng cuối cùng hàng hoá và dịch vụ, nghĩa là các khoản chi do hộ trực tiếp trả và (2) các khoản tính là tiêu dùng của hộ. Các khoản tính là tiêu dùng của hộ gồm các khoản hộ được trả bằng hiện vật, và chuyển nhượng bằng hiện vật; Hàng hoá và dịch vụ hộ tự sản tự tiêu; Dịch vụ trung gian tài chính, bảo hiểm do các đơn vị tài chính bảo hiểm cung cấp.

Tổng tích luỹ tài sản là tổng tích luỹ tài sản cố định và thay đổi tồn kho. 

Tổng tích luỹ tài sản cố định là tổng trị giá tài sản cố định mà đơn vị thường trú mua vào, xây dựng mới, tự sản để dùng và nhận chuyển nhượng trong năm sau khi trừ đi phần giá trị tài sản cố định đã được bán và chuyển nhượng ra ngoài.

Thay đổi tồn kho là trị giá thay đổi tồn kho tài sản lưu động theo giá thị trường, là chênh lệch giữa giá trị tài sản lưu động cuối kỳ và đầu kỳ. Thay đổi có thể tăng hoặc giảm. Tồn kho bao gồm nguyên vật liệu đã được các đơn vị sản xuất mua cũng như tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm và công trình dở dang.

Chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ (hay xuất khẩu thuần hàng hoá dịch vụ) là hiệu số của xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ trừ đi nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ. Xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ bao gồm toàn bộ sản phẩm vật chất và dịch vụ được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân dân cư là đơn vị thường trú của Việt Nam với các đơn vị không thường trú (giữa các đơn vị thường trú của Việt Nam với nước ngoài).

Trong tài khoản quốc gia, xuất khẩu và nhập khẩu đều tính theo giá FOB, không bao gồm các chi phí về vận chuyển, bảo hiểm hàng hoá từ cảng nước xuất khẩu đến Việt Nam.

Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Thu ngân sách Nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo qui định của pháp luật; các khoản do Nhà nước vay để bù đắp bội chi được đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước.

Chi ngân sách Nhà nước bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước; chi trả nợ của Nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo qui định của pháp luật.

nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nông nghiệp dưới dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ trong một thời gian nhất định, thường là một năm. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp bao gồm kết quả hoạt động của các ngành kinh tế cấp II: (1) Trồng trọt; (2) Chăn nuôi; (3) Các hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp được tính theo phương pháp tổng mức chu chuyển, nghĩa là được tính trùng sản phẩm giữa ngành trồng trọt và chăn nuôi. Cách tính cụ thể như sau: Lấy sản lượng sản phẩm từng loại nhân với đơn giá từng loại sản phẩm đó rồi cộng chung toàn bộ giá trị của các loại sản phẩm. Đối với sản phẩm phụ chỉ tính những sản phẩm có thu hoạch và sử dụng. Chi phí cho quá trình sản xuất dở dang chỉ được tính chi phí cho những sản phẩm chưa thu hoạch cuối kỳ trừ đi đầu kỳ.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp hàng năm được tính theo hai loại giá: giá thực tế và giá so sánh.

Cây lâu năm là loại cây trồng sinh trưởng và cho sản phẩm trong nhiều năm, bao gồm cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su...), cây ăn quả (cam, chanh, nhãn...), cây dược liệu lâu năm (quế, đỗ trọng...).
Cây hàng năm là loại cây trồng có thời gian sinh trưởng và tồn tại không quá một năm, bao gồm cây lương thực có hạt (lúa, ngô, kê, mỳ...), cây công nghiệp hàng năm (mía, cói, đay...), cây dược liệu hàng năm, cây thực phẩm và cây rau đậu. 

Sản lượng lương thực có hạt là tổng sản lượng tính bằng cách cộng giản đơn (không quy đổi) của thóc, ngô và một số cây lương thực có hạt khác như cao lương, kê, mì mạch...(không tính sản lượng của những cây chất bột có củ như khoai lang và sắn). Thực tế ở nước ta, sản lượng cao lương, kê, mì mạch... rất nhỏ, vì vậy trong Niên giám Thống kê hiện nay chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt chỉ bao gồm sản lượng thóc và sản lượng ngô.

 Sản lượng lúa (còn gọi là sản lượng đổ bồ) là sản lượng lúa khô sạch của tất cả các vụ sản xuất trong năm. Sản lượng lúa năm nào tính cho năm đó và không bao gồm phần hao hụt trong quá trình thu hoạch, vận chuyển, ra hạt vì mọi nguyên nhân (chuột phá, rơi vãi ngoài đồng, trên đường, hư hỏng trước khi nhập kho,...).

Sản lượng ngô là sản lượng ngô hạt khô sạch đã thu hoạch trong năm.

Tổng số trâu, bò là số trâu, bò hiện có tại thời điểm điều tra 1/10 (gồm cả trâu, bò mới sinh 24 giờ trước thời điểm điều tra).

Tổng số lợn là số lợn hiện có tại thời điểm điều tra 1/10, gồm lợn thịt, lợn nái và đực giống (không kể lợn sữa).

Tổng số gia cầm là số gà, vịt, ngan, ngỗng tại thời điểm 1/10.

Rừng tự nhiên là rừng không do con người trồng, bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng đạt 1 hoặc cả 2 tiêu chuẩn sau: (1) Rừng có trữ lượng gỗ bình quân từ 25m3 trở lên trên 1 ha; (2) Rừng có độ tán che > 0,3 (tổng diện tích tán cây > 30% diện tích rừng đó).

Diện tích rừng trồng bao gồm diện tích đất đã được trồng rừng kể cả diện tích đã thành rừng và diện tích mới trồng.

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh do ngành lâm nghiệp tạo ra trong một thời gian nhất định, thường là một năm và được tính theo nguyên tắc sau:

( Được tính vào giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp toàn bộ giá trị kết quả lao động hữu ích do ngành lâm nghiệp sáng tạo ra trong năm báo cáo, không tính những sản phẩm chất lượng kém, không đạt yêu cầu kỹ thuật.

( Được tính vào giá trị sản xuất gồm có giá trị sản phẩm chính và giá trị sản phẩm phụ.

( Được tính vào giá trị sản xuất giá trị sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất lâm nghiệp và được phép tính trùng một số yếu tố trong khâu tạo rừng như: chi phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Giá trị sản xuất tính theo giá thực tế và giá so sánh.

Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là diện tích ao, hồ, đầm, sông cụt, thùng đào, v.v... đang nuôi tôm, cá và các loại thuỷ sản khác, không bao gồm diện tích đất các loại hồ thuỷ lợi, thuỷ điện kết hợp nuôi tôm, cá và thuỷ sản khác (Các loại đất này thống kê vào đất chuyên dùng).

Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà ngành thuỷ sản tạo ra trong một thời gian nhất định, thường là một năm.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành thuỷ sản bao gồm nuôi trồng và đánh bắt thuỷ, hải sản (Không bao gồm mò và bắt thuỷ sản của nông dân) như cá, tôm, ba ba, ếch, lươn, trai lấy ngọc, rong, rau câu...
công nghiệp

 Giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tạo ra dưới dạng sản phẩm vật chất và dịch vụ trong thời gian nhất định, thường là một năm.

Giá trị sản xuất công nghiệp bao gồm: Giá trị của nguyên vật liệu, năng lượng, phụ tùng thay thế, chi phí dịch vụ sản xuất, khấu hao tài sản cố định, chi phí lao động, thuế sản xuất và giá trị thặng dư tạo ra trong cấu thành giá trị sản phẩm công nghiệp. Theo qui định hiện nay, giá trị sản xuất công nghiệp gồm các yếu tố sau đây: 

(1) Giá trị thành phẩm là giá trị của những sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu của bản thân doanh nghiệp, của khách hàng đưa đến gia công, đã kết thúc khâu chế biến cuối cùng tại doanh nghiệp và đã làm xong thủ tục nhập kho; giá trị của bán thành phẩm, công cụ, dụng cụ, mô hình tự chế đã xuất bán ra ngoài doanh nghiệp (Kể cả kết quả hoạt động của các bộ phận khác không phải là hoạt động công nghiệp trong doanh nghiệp nhưng không có hạch toán riêng).

(2) Giá trị dịch vụ công nghiệp cho bên ngoài doanh nghiệp, bao gồm:

- Giá trị khôi phục lại hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng mà không làm thay đổi công dụng ban đầu của sản phẩm (chỉ được tính phần giá trị dịch vụ thực tế thanh toán với bên ngoài).

- Giá trị thu được từ hoạt động cho thuê thiết bị máy móc trong dây chuyền sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp.

(3) Giá trị của phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi đã được tiêu thụ. Những giá trị này gồm:

- Giá trị của những phụ phẩm (hay còn gọi là sản phẩm song song) được tạo ra cùng với sản phẩm chính trong quá trình sản xuất công nghiệp, ví dụ như xay xát sản phẩm chính là gạo, phụ phẩm là cám...

- Giá trị của những phế phẩm, phế liệu thu hồi do quá trình sản xuất công nghiệp tạo ra.

(4) Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ của nửa thành phẩm, sản phẩm đang chế tạo dở dang trong doanh nghiệp.
Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp được tính theo giá thực tế của người sản xuất (Giá bán buôn công nghiệp) và giá so sánh.

Sản phẩm công nghiệp là những sản phẩm vật chất và dịch vụ do hoạt động sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp tạo ra (không phân biệt sản xuất từ nguyên vật liệu của doanh nghiệp hay nguyên vật liệu của khách hàng đưa đến gia công), kết thúc phần chế biến cuối cùng tại doanh nghiệp và đã làm xong thủ tục nhập kho trước 24 giờ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.

Sản phẩm công nghiệp được tính theo đơn vị hiện vật, hiện vật qui ước hoặc đơn vị giá trị.

Đầu tư

Vốn đầu tư phát triển là những chi phí bỏ ra làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản trí tuệ, nguồn nhân lực, nâng cao mức sống dân cư và mặt bằng dân trí, bảo vệ môi trường sinh thái trong thời gian nhất định, thường là một năm. Tùy theo mục đích nghiên cứu, vốn đầu tư phát triển có thể phân theo thành phần kinh tế, ngành kinh tế, nguồn vốn, cấp quản lý và phân theo khoản mục đầu tư.

 Trong các khoản mục vốn đầu tư phát triển thì vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) là bộ phận quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là những chi phí bằng tiền dùng cho việc xây dựng mới, mở rộng, xây lại và khôi phục tài sản cố định trong nền kinh tế.
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài là vốn để thực hiện dự án đầu tư, bao gồm vốn pháp định và vốn vay.

Vốn pháp định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là mức vốn phải có để thành lập doanh nghiệp được ghi trong Điều lệ doanh nghiệp.

Giá trị tài sản cố định mới tăng là phần vốn đầu tư tạo thành tài sản cố định trong thời gian nhất định, thường là một năm, gồm:
(1) Chi phí chuẩn bị đầu tư; (2) Chi phí xây dựng công trình; (3) Chi phí lắp đặt thiết bị máy móc; (4) Giá trị thiết bị máy móc; (5) Chi phí xây dựng cơ bản khác.

Thương mại, giá cả và du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã bán trực tiếp cho người tiêu dùng (Bao gồm các cá nhân, hộ gia đình, tập thể), của các đơn vị cơ sở có kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ (Bao gồm các đơn vị cơ sở kinh doanh thương nghiệp thuần tuý, các đơn vị cơ sở không chuyên kinh doanh thương nghiệp nhưng có tham gia bán lẻ hàng hoá, kinh doanh dịch vụ như các đơn vị sản xuất, các đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ ...), trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội là chỉ tiêu tương đối, biểu hiện bằng %, phản ánh tỉ trọng mức bán lẻ hàng hoá hoặc doanh thu dịch vụ của từng bộ phận cấu thành trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội. Cách tính như sau:
	Tỷ trọng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội
	=
	Mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng
của từng bộ phận cấu thành
	(
	100

	
	
	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
dịch vụ tiêu dùng xã hội
	
	


Chỉ số giá tiêu dùng là chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá tiêu dùng cho sinh hoạt đời sống của cá nhân và gia đình.

Chỉ số giá tiêu dùng được tính từ giá bán lẻ hàng hoá và giá dịch vụ phục vụ đời sống dân cư của tất cả các thành phần kinh tế tham gia bán lẻ hàng hoá và hoạt động kinh doanh dịch vụ trên thị trường (Nhà nước, tập thể, tư nhân cá thể...). Trong cuốn Niên giám Thống kê này, chỉ số giá tiêu dùng được tính theo công thức Laspeyres, có dạng như sau:
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Trong đó : 
Ip là chỉ số giá tiêu dùng


Ipi là chỉ số nhóm


D0i là quyền số cố định của nhóm.

Quyền số để tính chỉ số giá tiêu dùng là cơ cấu chi tiêu hộ gia đình.

Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá là toàn bộ giá trị hàng hoá đưa ra hoặc đưa vào lãnh thổ Việt Nam làm giảm (Xuất khẩu) hoặc làm tăng (Nhập khẩu) nguồn của cải vật chất của Việt Nam trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm và được tổng hợp theo Hệ thống thương mại đặc biệt mở. Trị giá xuất khẩu được tính theo giá FOB, trị giá nhập khẩu được tính theo giá CIF.

Hàng xuất khẩu là toàn bộ hàng hoá có xuất xứ trong nước và hàng tái xuất, được xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài hoặc gửi vào kho ngoại quan, trong đó:

Hàng có xuất xứ trong nước là hàng hoá được khai thác, sản xuất, chế biến trong nước theo quy tắc xuất xứ của Việt Nam, kể cả sản phẩm hoàn trả cho nước ngoài sau khi gia công, chế biến, lắp ráp trong nước.

Hàng tái xuất là những hàng hoá nước ta đã nhập khẩu, sau đó lại xuất nguyên dạng hoặc chỉ sơ chế, đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hoá đó.

Hàng nhập khẩu là toàn bộ hàng hoá của nước ngoài và hàng tái nhập được đưa từ nước ngoài hoặc từ kho ngoại quan vào trong nước, trong đó:

Hàng hoá nước ngoài là những hàng hoá có xuất xứ nước ngoài, kể cả sản phẩm nhận hoàn trả sau khi gia công, chế biến, lắp ráp ở nước ngoài.

Hàng tái nhập là những hàng hoá đã xuất khẩu ra nước ngoài, sau đó được nhập khẩu trở lại nguyên dạng hoặc chỉ qua sơ chế, đóng gói lại, tính chất cơ bản của hàng hoá không thay đổi.

Doanh thu du lịch là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số tiền thu được do kết quả hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh phục vụ các nhu cầu khách du lịch trong một thời gian nhất định (Bao gồm cả khách du lịch trong nước và khách du lịch của nước ngoài). Doanh thu du lịch được tính bằng tiền Việt Nam và các loại ngoại tệ đã qui ra tiền Việt Nam.

Tổng doanh thu du lịch là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của toàn ngành du lịch trong thời gian nhất định, thường là một năm, gồm (1) Doanh thu phục vụ khách du lịch quốc tế; (2) Doanh thu phục vụ khách du lịch trong nước; (3) Doanh thu phục vụ khách Việt Nam đi du lịch ở nước ngoài.

Doanh thu của đơn vị kinh doanh du lịch là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động của đơn vị kinh doanh du lịch trong thời gian nhất định, thường là một năm, gồm: (1) Doanh thu cho thuê buồng lưu trú; (2) Doanh thu hoạt động kinh doanh lữ hành (gồm toàn bộ doanh thu kinh doanh du lịch theo tour và không theo tour); (3) Doanh thu vận chuyển khách; (4) Doanh thu dịch vụ vui chơi giải trí cho khách du lịch; (5) Doanh thu bán hàng hoá và bán hàng ăn uống cho khách du lịch...

giao thông vận tải

Khối lượng hàng hoá thông qua cảng là khối lượng hàng hoá thực tế xuất cảng và nhập cảng (đơn vị tính là “Tấn thông qua”), trong đó:

Khối lượng hàng hoá xuất cảng là số tấn hàng hoá thực tế đã được cảng xếp lên phương tiện đường biển hoặc đường sông trong phạm vi vùng biển hoặc vùng sông do cảng quản lý để vận chuyển đến các cảng khác.
Khối lượng hàng hoá nhập cảng là số tấn hàng hoá thực tế do phương tiện đường biển hoặc đường sông vận chuyển từ các cảng khác đến vùng biển hoặc vùng sông do cảng quản lý và đã được bốc ra khỏi những phương tiện đó.

Khối lượng hàng hoá thông qua cảng gồm: Hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng xuất nội, hàng nhập nội, hàng nước ngoài quá cảnh.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển, luân chuyển là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động vận tải hàng hoá do các đơn vị vận tải thực hiện trong một thời gian nhất định. Hàng hoá vận chuyển được tính bằng “Tấn”, hàng hoá luân chuyển được tính bằng “Tấn.km”.

Khối lượng hàng hoá vận chuyển là số tấn hàng hoá thực tế (kể cả bao bì nếu có) ghi trong hợp đồng vận chuyển hoặc trên bao bì của hàng hoá; đối với hàng rời thì căn cứ vào khối lượng riêng và thể tích hàng hoá thực tế xếp trên phương tiện để tính khối lượng hàng hoá vận chuyển; đối với hàng hoá cồng kềnh vận chuyển bằng ô tô, trong điều kiện không thể cân đo trực tiếp được khối lượng thì qui ước tính bằng 50% tấn trọng tải phương tiện hoặc tính theo thoả thuận giữa chủ phương tiện và chủ hàng để tính khối lượng hàng hoá thực tế.

Khối lượng hàng hoá luân chuyển là tích số của khối lượng hàng hoá vận chuyển và cự ly vận chuyển thực tế.

Lượng hành khách vận chuyển, luân chuyển là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của các đơn vị vận tải hành khách.

Lượng hành khách vận chuyển được tính bằng “Lượt người”, lượng hành khách luân chuyển được tính bằng “Lượt người.km”.

Căn cứ để tính lượng hành khách vận chuyển là số lượng vé bán ra. Đối với vé chuyến thì mỗi vé tính một hành khách, cả vé miễn giảm cước cũng được coi là một vé. Đối với vé tháng thì qui ước mỗi ngày công chế độ trong tháng được tính 2 hành khách vận chuyển (đối với chế độ làm việc một tầm) và tính là 4 hành khách vận chuyển (đối với chế độ làm việc hai tầm). Tính theo chế độ làm việc một tầm hay hai tầm là căn cứ vào số khách thực tế làm việc một hay hai tầm do cơ quan có thẩm quyền qui định.

Lượng hành khách luân chuyển là tích số của lượng hành khách vận chuyển và cự ly vận chuyển thực tế.

Cự ly vận chuyển thực tế là quãng đường dùng làm căn cứ để tính giá vé đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Đối với xe khách cho thuê theo hợp đồng vận tải chuyến thì lượng hành khách vận tải tính như sau: Mỗi hợp đồng chỉ tính 1 lần hành khách vận chuyển theo số ghế phương tiện.

giáo dục - y tế - mức sống

Trường học là đơn vị cơ sở giáo dục, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo qui hoạch của Nhà nước; thực hiện chương trình giáo dục dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Trường học phải đảm bảo đủ các điều kiện như: Cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế... có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo qui định của Bộ Tài chính. Trường học được tổ chức theo các loại hình công lập, bán công, dân lập và tư thục. 

Nhà trẻ là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận các cháu từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi để nuôi, dạy và chăm sóc theo phương pháp khoa học, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Nhà trẻ chia thành nhiều nhóm trẻ, trong nhà trẻ có thể có cả các lớp mẫu giáo. Nhà trẻ do một ban giám hiệu, có hiệu trưởng phụ trách.

Trường mẫu giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận để chăm sóc giáo dục trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trường mẫu giáo gồm có các lớp mẫu giáo và có thể có cả nhóm trẻ. Trường do một ban giám hiệu có hiệu trưởng phụ trách.

Trường mầm non là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, là trường được liên hợp giữa nhà trẻ và mẫu giáo. Trường mầm non có chức năng thu nhận để chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, nhằm giúp trẻ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Trường mầm non có các lớp mẫu giáo và các nhóm trẻ. Trường do một ban giám hiệu, có hiệu trưởng phụ trách.

Nhóm trẻ độc lập là các nhóm trẻ hoạt động không phụ thuộc bất cứ một nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo nào. Nó có thể nằm trong các trường phổ thông hoặc ở các gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi. 

Lớp mẫu giáo độc lập là các lớp mẫu giáo hoạt động không phụ thuộc vào bất cứ một trường mầm non, trường mẫu giáo nào. Nó có thể nằm trong các trường phổ thông hoặc ở các gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi.

Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học - bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có từ lớp 1 đến lớp 5 và có tư cách pháp nhân, con dấu riêng.

Trường trung học là cơ sở giáo dục của bậc trung học - bậc học nối tiếp bậc học tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Trường trung học có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Có 2 loại trường trung học: Trường trung học cơ sở có từ lớp 6 đến lớp 9 và trường trung học phổ thông có từ lớp 10 đến lớp 12.

Ngoài ra, trường phổ thông có thể còn có các loại trường sau:

+ Trường phổ thông cơ sở là trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở, có thể có từ lớp 1 đến lớp 9. 

+ Trường trung học là trường ghép giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông, có thể có từ lớp 6 đến lớp 12.

  + Trường phổ thông liên cấp là trường ghép cấp tiểu học với cấp trung học, có thể có từ lớp 1 đến lớp 12. Trên thực tế khi thống kê, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn ghi loại này vào trường Trung học phổ thông.
Trường đại học là cơ sở giáo dục đào tạo của bậc đại học. Trường đào tạo trình độ đại học từ 4 năm đến 6 năm tuỳ theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp; từ 1 đến 2 năm đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng chuyên ngành.

Trường cao đẳng là đơn vị cơ sở giáo dục - đào tạo của bậc cao đẳng. Trường đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện trong 3 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.

Trường trung học chuyên nghiệp là đơn vị cơ sở giáo dục - đào tạo của bậc trung học chuyên nghiệp. Trường đào tạo trình độ trung học chuyên nghiệp từ 3 đến 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ 1 đến 2 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trường dạy nghề là cơ sở dạy nghề dài hạn. Trường dạy nghề đào tạo công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ được học nghề từ một đến hai năm.

Cơ sở y tế là nơi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ. 

Bệnh viện là cơ sở y tế được tổ chức tương đối hoàn chỉnh với quy mô như: Có các chuyên khoa, có phòng mổ, có phòng xét nghiệm, có các phương tiện phục vụ cho việc chẩn đoán bệnh, có đội ngũ cán bộ y tế gồm các bác sĩ, y sĩ, y tá... Bệnh viện có chức năng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khám chữa bệnh nội, ngoại trú; phòng bệnh, giáo dục sức khoẻ; nghiên cứu đào tạo cán bộ. Bệnh viện được Bộ Y tế quyết định công nhận và phân theo cấp quản lý như bệnh viện tỉnh, bệnh viện quận, huyện, thị xã. Bệnh viện có thể là bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện chuyên khoa.

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng là cơ sở y tế có chức năng tiếp nhận những người ốm yếu, hoặc sau khi điều trị bệnh cần được bồi dưỡng, nghỉ ngơi để tăng thêm sức khoẻ hoặc phục hồi chức năng cho các bộ phận của cơ thể.

Phòng khám đa khoa khu vực là cơ sở y tế có chức năng khám chữa bệnh cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở thuộc tuyến quận, huyện, thị xã hoặc một cụm xã, phường. 

Trạm y tế xã, phường, thị trấn là cơ sở y tế, là tuyến đầu tiên thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh, ghi chép và chăm sóc sức khoẻ như phát hiện và báo cáo kịp thời các bệnh dịch lên tuyến trên, tổ chức sơ cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đỡ đẻ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình, xây dựng tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, phục vụ nhân dân trong phạm vi một xã, phường, thị trấn.

Giường bệnh là giường chuyên dùng cho người bệnh nằm để điều trị bệnh ở các cơ sở y tế. Không tính giường trực, giường phòng khám, giường phòng đợi.

Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình

Thu nhập của hộ gia đình là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật mà hộ và các thành viên của hộ nhận được trong một thời gian nhất định (thường là một năm), bao gồm: (1) Thu từ tiền công, tiền lương; (2) Thu từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất); (3) Thu từ sản xuất ngành nghề phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (đã trừ chi phí sản xuất và thuế sản xuất); (4) Thu khác được tính vào thu nhập (không tính tiền rút tiết kiệm, bán tài sản, vay thuần tuý, thu nợ và các khoản chuyển nhượng vốn nhận được).

Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình được tính theo công thức sau:

	Thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình kỳ báo cáo
	=
	Tổng thu nhập của hộ gia đình kỳ báo cáo

	
	
	Tổng thành viên của hộ kỳ báo cáo


Tỉ lệ hộ nghèo là phần trăm số hộ sống dưới mức nghèo, được tính theo công thức sau:

	Tỉ lệ hộ nghèo
kỳ báo cáo (%)
	=
	Số hộ nghèo kỳ báo cáo
	(
	100

	
	
	Tổng số hộ kỳ báo cáo
	
	


Hiện có 2 mức nghèo: Mức nghèo lương thực, thực phẩm và mức nghèo chung (cả lương thực, thực phẩm và ngoài lương thực, thực phẩm).
Mức nghèo lương thực, thực phẩm được xác định bằng mức thu nhập tính theo thời giá đủ để chi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu đảm bảo khẩu phần ăn duy trì với nhiệt lượng tiêu dùng một ngày một người là 2100 Kcalo.

Những hộ có thu nhập bình quân đầu người dưới tiêu chuẩn nói trên thuộc vào diện hộ nghèo.

Mức nghèo chung là mức thu nhập đủ để chi mua hàng hoá, dịch vụ theo mức nghèo lương thực, thực phẩm và cả những chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu ngoài lương thực, thực phẩm.

